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LỚP CHỒI 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh không cho trẻ đem bánh , kẹo đi học.

	Thể dục sáng
	- Tay 1: Tay giang ngang, tay lên cao(2 lần 8 nhịp)

- Bụng 2:Tay lên cao ngiêng người sang trái , nghiêng sang phải(2 lần 8nhịp)

- Chân 2: tay giang ngang, tay trước mặt khụy gối  (2 lần 8 nhịp)

- Bật 2: Bật tách khép chân(3 lần 8 nhịp)

	Trò chuyện sáng
	
	- Trẻ quan sát tranh và nói lên về các biển báo.
	- Trẻ quan sát quy trình gấp dán cây dù
	- Trẻ xem tranh và nói về các hình ảnh trong  truyện “Qua đường”.
	- Trẻ quan sát các loại bài tập tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ cô dán xung quanh lớp.

	Giờ học
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
	Đèn giao thông và 1 số biển báo đơn giản (Bé học luật giao thông)

 - Trẻ biết được qui định của tín hiệu đèn giao thông và 1 sô biển báo đơn giản.
Tiết kiệm nước
- Trẻ biết tiết kiệm nước, không để tràn nước khi rửa tay.

	Ngã tư đường phố

(Bé học luật giao thông)

- Trẻ thuộc lời bài hát “Ngã tư đường phố”.

- Trẻ biết cảm nhận và hưởng ứng cùng cô qua giai điệu bài hát “ Cò lả” 
Gấp dán cây dù

-Trẻ biết gấp cạnh dài, gấp đôi, xé dọc thành dải dài để dán cây dù.
	Qua đường (Bé học luật giao thông)

- Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện “Qua đường”. 
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

- Củng cố kỹ năng  “Ném trúng đích đứng”. Trẻ biết thực hiện vận động bật tách chân, khép chân nhịp nhàng vào 5 ô đúng tư thế.
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
BT Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

	Hoạt động ngoài trời
	- 

	- TCVĐ “Đi nhanh”
- Làm quen bài hát “Ngã tư đường phố”
- Chơi tự do: 
+ Bé đi trên ống nước

+ Nhảy bao bố

+ Chơi với nước
+ Vẽ PTGT trên gạch
	- TCVĐ “Đi nhanh”
- Làm quen câu chuyện “Qua đường”

- Chơi tự do: 
+ Chơi đong nước 

+ Bật liên tục qua ô  lăn bóng về đích

+ Vẽ PTGT trên gạch

+ Chơi với nước
	- Làm quen với một nhóm đối tượng 
- TCVĐ “Ô tô vào bến”

- Chơi tự do: 

+  Đi cà kheo.

+ Đi trên ống nước
+ Vẽ PTGT trên gạch

+ Chơi với nước
	- TCVĐ “Ô tô vào bến”

- Đọc ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá” gương 

- Chơi tự do:

+ Vẽ phấn trên sân trường

+ Bật qua vòng  Đi qua cầu khỉ hái quả

+ Nhảy dây
+ Chơi với nước

	Hoạt động

vui chơi
	 
	- Góc học tập: Bé phân biệt hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông.

+ Phân nhóm hành vi đúng sai tiết kiệm nước

- Góc phân vai: Trẻ chủ động  trong việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi với sự hướng dẫn của cô
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc với sự hướng dẫn của cô.


	- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục hát đúng giai điệu bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục  Gấp dán cây dù

- Góc học tập: Bé phân biệt hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông.

+ Phân nhóm hành vi đúng sai tiết kiệm nước

- Góc phân vai: Trẻ chủ động  trong việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi với sự hướng dẫn của cô
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc văn học: Trẻ kể lại câu chuyện “Qua đường” theo ngôn ngữ của trẻ.

- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục hát đúng giai điệu bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục  Gấp dán cây dù

- Góc học tập: Bé phân biệt hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông.

+ Phân nhóm hành vi đúng sai tiết kiệm nước

- Góc phân vai: Trẻ chủ động  trong việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng, kích thước và màu sắc.
	- Góc LQVT: BT Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

- Góc văn học: Trẻ kể lại câu chuyện “Qua đường” theo ngôn ngữ của trẻ.

- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục hát đúng giai điệu bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục  Gấp dán cây dù

- Góc học tập: Bé phân biệt hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông.

+ Phân nhóm hành vi đúng sai tiết kiệm nước

- Góc phân vai: Trẻ chủ động  trong việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ biết quan tâm đến sự hài hòa cân đối của mô hình về hình dạng,kích thước và màu sắc 



	Giờ ăn
	- Trẻ có thói quen trực nhật giờ ăn theo bàn

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết phụ cô dẹp giường khi ngủ dậy  gối 

	Sinh hoạt chiều
	
	- Học ngoại khóa tiếng anh.
	- Củng cố lại bài hát “Ngã tư đường phố” 
	- Học ngoại khóa tiếng anh
	- Kỹ năng uốn cong đất nặn 

	Trả trẻ
	- Nhắc nhở trẻ chào ba, mẹ khi ra về

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Đèn giao thông và một số biển báo đơn giản

 (Bé học luật giao thông)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết được qui định của tín hiệu đèn giao thông và 1 số biển báo đơn giản.

II. Chuẩn bị: 

- Tranh, thẻ các biển báo đèn giao thông
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Giấu tay” 
- Cô cho trẻ về 2 nhóm quan sát tranh

- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ: Các con quan sát tranh nói về điều gì? (Cô quan sát gợi ý các nhóm)
- Cô tập trung trẻ, mời từng nhóm nói lên nội dung mình quan sát được:

+ Các bạn quan sát thấy gì? 

+ Đèn màu gì? 

+ Quy định của đèn là gì? 

+ Các biển báo có ý nghĩa gì?

- À biển báo có hình tròn màu đỏ là biển báo cấm, biển báo có hình tròn màu xanh là cho phép. Còn đèn vàng là chạy chậm chuẩn bị dừng lại

Hoạt động 2: 
- Trò chơi 1 “Chạy về đúng  nhà”
+ Cô cho mỗi trẻ lấy 1 thẻ hình tín hiệu đèn giao thông cô cho trẻ quan sát và chạy về đúng nhà (tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2: 

+ Mỗi trẻ sẽ lấy 1 rổ thẻ các biển báo đưa theo gợi ý của cô: lấy biên báo cấm / biển báo cho phép (tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn làm bài tập: 
 + Nhóm 1 hoa: Nối các đèn giao thông 

 + Nhóm 1 hoa: Phân loại các loại biển báo cấm, biển báo cho phép.

- Kết thúc 

Tiết kiệm nước

I.Mục đích yêu cầu : 

- Trẻ biết tiết kiệm nước, không để tràn nước khi rửa tay.

II. Chuẩn bị :

- Video “Tiết kiệm nước của mèo con timi”

- Nhiều thẻ hình hành vi đúng, sai trong tiết kiệm nước.

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: 
- Trẻ xem video “Tiết kiệm nước của mèo con timi”

- Cô tập trung và hỏi trẻ:

+ Các con vừa xem đoạn clip nói về ai?

+ Sau khi mở nước bạn mèo đã quên làm gì?

+ Mẹ bạn mèo đã nói gì?

+ Tại sao phải tiết kiệm nước?

+ Nước dùng để làm gì?

- À! Mọi hoạt động hàng ngày đều cần đến nước, vì vậy mình phải biết tiết kiệm nước nhé. Khi đánh răng phải dùng ly hứng nước và tắt vòi nước, khi rửa tay, rửa mặt mở vòi nước nhỏ, vòi nước vừa đủ tránh lãng phí. Tắt vòi nước trong nhà tắm khi không sử dụng nhé!

* Hoạt động 2: 
- Trẻ chơi trò chơi “Lựa chọn hành vi đúng, sai trong tiết kiệm nước”

+ Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử đại diện lên lấy rỗ thẻ hình.

+ Về nhóm lựa chọn hành vi đúng một bên và hành vi sai một bên trong tiết kiệm nước.

+ Từng nhóm nói về lựa chọn của nhóm mình.

+ Nhóm nêu sai sẽ hỏi các nhóm còn lại để điều chỉnh. 

- Trẻ về từng bàn làm bài tập:

+ Đánh dấu chéo hình tiết kiệm nước

- Kết thúc.

Ngã tư đường phố

 (Bé học luật giao thông)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thuộc lời bài hát “Ngã tư đường phố”.

- Trẻ biết cảm nhận và  hưởng ứng cùng cô qua giai điệu bài hát “ Cò lả” 

II. Chuẩn bị:
- Máy hát, bài hát

III. Tiến hành:

 Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Chạy xe đạp”
- Hôm nay, cô sẽ dạy bài hát “Ngã tư đường phố”  của Hoàng Văn Yến.

- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát chậm rõ lời cho trẻ nghe

- Cả lớp hát theo Cô từng câu, cô cho trẻ hát lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Trẻ hát hết đoạn, cho trẻ hát lại cả đoạn

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cô mời nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát thầm theo), nhóm bạn gái hát (nhóm bạn trai hát thầm theo)

- Cô mời 3, 4 trẻ hát (Cô quan sát, khuyến khích và sửa sai cho trẻ)

- Cá nhân hát

- Cô cho cả lớp hát lại bài hát.

Hoạt động 2: 

- Hôm nay cô sẽ cho các nghe bài hát “Cò lả” (Gọi trẻ lặp lại)
- Cô hát cho trẻ nghe

- Á các con thấy giai điệu bài hát như thế nào? 

- Cô giới thiệu bài hát “Cò lả” của dân ca Bắc Bộ

- Cô múa và trẻ cùng hưởng ứng theo cô bài hát “Cò lả”

- Kết thúc
Qua đường
(Bé học luật giao thông)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện “Qua đường”
II. Chuẩn bị:
- Tranh câu chuyện

III. Tiến hành:
Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”
- Hôm nay cô sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có tên là “Qua đường” tác giả Võ Lâm Minh Trung.
- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên câu chuyện, tên tác giả.
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe

- Đàm thoại:

+ Trong câu chuyện có những ai?

+ Thỏ màu trắng xin phép mẹ đi đâu?

+ Mẹ Thỏ dặn các con những gì?

+ Khi ra ngoài chơi thì Thỏ Nâu nói gì với chị? 

+ Chuyện gì đã xảy xa khi Thỏ nâu và Thỏ trắng sang đường?

+ Chú cảnh sát thỏ Xám đã dặn gì?

Hoạt động 2: 

- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật 

- Cô là người dẫn chuyện, đến nhân vật nào, nhân vật đó thể hiện thể hiện hành động lời nói theo khả năng  của trẻ (Lần 2 cho trẻ đổi vai nhân vật) (Cô quan sát, động viên sửa trẻ) 

- Kết thúc.

Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

I. Mục đích yêu cầu: 
- Củng cố kỹ năng  “Ném trúng đích đứng”. Trẻ biết thực hiện vận động bật tách chân, khép chân nhịp nhàng vào 5 ô đúng tư thế

II. Chuẩn bị: 
- Sân rộng , các vòng tròn

III. Tiến hành:

 1. Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn và đi các kiểu chân (nhón chân, đi thường, gót chân,đi thường, khom lưng, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm …) và về hàng.

2. Trọng động

*  BTPTC:

- Tay 1: Tay giang ngang, tay lên cao(2 lần 8 nhịp)

- Bụng 2:Tay lên cao ngiêng người sang trái , nghiêng sang phải(2 lần 8nhịp)

- Chân 2: tay giang ngang, tay trước mặt khụy gối  (2 lần 8 nhịp)

- Bật 2: Bật tách khép chân(3 lần 8 nhịp)

* VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô

- Hôm nay các con sẽ thực hiện vận động  “Bật tách khép chân qua 5 ô”

- Cô  cho cả lớp thực hiện (Cô quan sát để tìm những trẻ thực hiện đúng)
- Mời trẻ thực hiện vận động đúng lên thực hiện cho lớp xem

- Trẻ vừa thực hiện, cô vừa giải thích: 
+ Tư thế chuẩn bị: Đứng vào vạch  chuẩn bị 

+ Khi nghe hiệu lệnh: Tay chống hông bật chụm 2 chân vào 1 vòng tròn  và sẽ tách chân ở 2 vòng tròn, tiếp tục như vậy đến hết và không chạm vào vòng  tròn.

- Cô cho trẻ thực hiện 2, 3 lần. 

(Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).
* Trò chơi vận động: Ném trúng đích đứng
- Hôm nay, cô cho các con chơi trò chơi “Ném trúng đích đứng”

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:

+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội. Khi có hiệu lệnh các bạn sẽ ném trúng đích đứng

+ Luật chơi: Đội nào có nhiều bạn ném đúng tư thế sẽ chiến thắng.

- Trẻ chơi 2, 3 lần.

3. Hồi tỉnh: Cô cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn.

II. Chuẩn bị: 

- Chữ số từ 1 đến 5

- Đồ dùng học toán: bướm, chim, mèo, cá, rỗ đựng . 
- Bài tập toán theo khả năng của trẻ.

III. Tiến hành: 

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Một ngón tay nhúc nhích”
- Hôm nay, Bác Gấu thấy lớp mình ngoan nên tặng cho mỗi bạn 1 rỗ đồ chơi các con đến lấy và về chỗ ngồi nhé
+ Lấy cho cô 5 chú bướm ra ngoài 

+ Bây giờ các con tách các chú bướm ra thành 2 nhóm nhỏ  

+ Vậy mỗi nhóm bao nhiêu chú bướm ? (mời 1 số trẻ trả lời)

- À! để được  hai nhóm nhỏ người ta dùng cách tách 1 nhóm đối tượng lớn ra thành các nhóm (2/ 3, 1/ 4), cô cho trẻ cất bướm vào rỗ.

+ Lấy cho cô 5 con cá  để một nhóm 

+ Bây giờ các con tách 1 nhóm lớn ra thành 2 nhóm nhỏ và đếm cho cô xem mỗi nhóm có bao nhiêu con cá (mời 1 số trẻ trả lời)

Hoạt động 2:

- Trò chơi 1 “Đi chợ”: Trẻ  lấy 5 con mèo, Cô yêu cầu trẻ  tách ra 2 nhóm  nhỏ (tặng hoa cho trẻ).

- Trò chơi 2 “Kết nhóm”: Cô yêu cầu trẻ  kết nhóm 5 bạn, rổi bây giờ tách ra thành 2 nhóm nhỏ cho cô  1/4 (tặng hoa  cho trẻ)

- Trẻ kết nhóm tương ứng với số  hoa, về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Tách 1 nhóm đối tượng  ra  2 nhóm nhỏ. 

+ Nhóm 2 hoa: Vẽ thêm chấm tròn vào nhóm  nhỏ cho đủ số lượng.
- Kết thúc
Gấp dán cây dù

I.Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết gấp cạnh dài, gấp đôi, xé dọc thành dải dài để dán cây dù.

II. Chuẩn bị:

- Quy trình gấp cây dù

- Sản phẩm mẫu gấp cây dù 
- Giấy màu hình chữ nhật  

- Video hướng dẫn gấp cây dù

III. Tiến hành:
Hoạt động 1:

- Các con quan sát lớp mình thấy có gì nè? (gọi 1 số trẻ)

- Hôm nay, Cô dạy cho các con kỹ năng gấp cạnh dài, gấp đôi, xé dọc thành dải dài để dán cây dù nhé! (Gọi 1 số trẻ lặp lại)

- Cho trẻ xem video hướng dẫn:

+ Bước 1: Gấp cạnh dài tờ giấy lên một đoạn.

+ Bước 2: Lật mặt sau lên rồi gấp nếp thứ hai và miết kĩ nếp gấp.

+ Bước 3: Gấp tương tự cho đến hết tờ giấy.

+ Bước 4: Gấp đôi lấy dấu giữa.

+ Bước 5: Phết hồ dán 

+ Bước 6: Ép hai mép đã phết hồ lại với nhau. 

+ Bước 7: Xé dọc thành dải giấy dài , rồi gấp mép dưới lên 1 đoạn làm cán dù.

+ Bước 8: Dán cán dù vào tán dù và trang trí để hoàn thiện.

Hoạt động 2: 

- Trẻ chơi TC “Ngón tay nhúc nhích” 

- Trẻ thực hiện (Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe, quan sát, hướng dẫn trẻ kịp thời)  

- Khuyến khích trẻ tạo ra nhiều sản phẩm theo ý thích.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

